Họ và tên: …………………………………….Lớp 4…….Trường TH Nguyễn Trãi
                              KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 
Môn : Tin học 

Thời gian làm bài : 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

I – Trả lời các câu hỏi sau: (6,5 điểm)
Câu 1: Theo em bạn nào trả lời đúng nhất ?
Máy tính có những bộ phận chính nào?

Bạn Bắc: Màn hình, chuột, bàn phím, ổ cắm điện

Bạn Trung: Màn hình thân máy, chuột, bàn phím

Bạn Nam: Màn hình, chuột, ổ cắm điện, thân máy tính

	A. Bạn Bắc
	B. Bạn Trung
	C. Bạn Nam


Câu 2: Hãy cho biết đâu là tệp?
	A. 
[image: image1.png]) HOC TAP




	B. 
[image: image2.png]



	C.  
[image: image3.png]



	D. Cả A, B, C


Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S.
Tệp hình ảnh là là những tệp có phần mở rộng là jpg, gif, bmp.

Mỗi tệp đều có 2phần là phần tên và phần mở rộng.

Phần tên và phần mở rộng đươc cách nhau bởi chữ @

Câu 4:  Tệp
[image: image4.png]


cho em biết đây là loại tệp nào?
	A. Tệp văn bản                
	B. Tệp hình ảnh

	    C. Tệp âm thanh          
	D. Tệp chương trình


Câu 5: Các thiết bị lưu trữ ngoài gồm:

	A. Đĩa CD                
	B. USB

	    C. Ổ cứng di động
	D. Cả A, B, C


Câu 6: Biểu tượng nào để truy cập Internet?
	A.   
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	B. 
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	    C. 
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	D. Cả A, B, C


Câu 7: Chọn từ thích hợp vào chỗ trống:
Để truy cập Internet máy tính phải được kết nối ..... và .....
	A. Internet, ổ điện
	B. Internet , trình duyệt web

	C. ổ điện, trình duyệt web
	D. Cả A, B, C đều sai


Câu 8 : Phần mềm Paint nút lệnh [image: image8.png]


 :giúp em làm gì?
	A. Tô màu
	B. Tẩy, xóa hình
	C. Dán hình
	D. Chọn độ dày nét vẽ


Câu 9 : Lệnh Rotate dùng để:
	A. Vẽ một đường thẳng
	B. Chọn một hình mẫu

	C. Xoay hình vẽ
	D. Vẽ một đường cong


Câu 10: Phím Enter dùng để làm gì :
	A. Xuống dòng
	B. Viết hoa
	C. Gõ chữ cái
	D. Xóa ký tự


Câu 11: Phần mềm giúp em soạn thảo văn bản có tên gọi là:
	A. Mario
	B. Paint
	C. Word
	D. Sticks


Câu 12:Nối theo mẫu



II. Thực hành (3,5 điểm)
Câu 1 (1,5đ): Chuyển các câu sau thành kiểu gõ Telex?
Trường của em:................................................................................................................

Tổ quốc Việt Nam:..........................................................................................................
Nguyễn Trãi: ...................................................................................................................
Câu 2(2đ): Tạo 1 thư mục có tên của em trong máy tính. Soạn thảo nội dung, trình bày theo mẫu và lưu vào thư mục em đã tạo trên
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi

Đến cổng nhà trời

Lạy cậu lạy mợ

Cho cháu về quê

Cho dê đi học

Cho cóc ở nhà

Cho gà bới bếp.

Xì xà xì xụp

Ngồi thụp xuống đây
GV coi thi …………………………….GV chấm thi :……………………………
ĐÁP ÁN

ĐÁP ẤN

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)
	Câu 1: C
	Câu 2: D
	Câu 3: D
	Câu 4: B
	Câu 5: B
	Câu 6: A

	Câu 7: D
	Câu 8: B
	Câu 9: D
	Câu 10: C
	Câu 11: A
	Câu 12: C


II. Phần tự luận (4 điểm)
Câu 1 (3đ):

B1: Nháy chuột để chọn Lessons ( Home Row Only.

B2: Nháy chuột tại khung tranh số 1.

B3: Gõ chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.

Câu 2 (1đ): 
Các phím: A S D F G H J K L ;

ĐÁP ÁN
A. Phần trắc nghiệm (4 đ) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	D
	1-b,2-c

3-d, 4-a
	B
	A
	D
	B
	D


II. Phần tự luận

Câu 1(3đ) :
a) Văn bản – hình ảnh (0,5đ)

b) Nguồn điện (0,5đ)

c) Cận thị (0,5đ)

d) Màn hình (0,5đ)

e) Bộ xử lý CPU (0,5đ)

f) Thân máy – màn hình (0,5đ)

Câu 2(3đ)

Các bước tập gõ với các phím hàng cơ sở :

· Bước 1 : Nháy chuột vào mục Lessons (0,75đ)
· Bước 2 :Nháy chuột tại mục Home Row Only để tập gõ các phím hàng cơ sở (0,75đ)
· Bước 3 : Nháy chuột vào khung trang số 1 (0,75đ)
· Bước 4 : Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Mario (0,75đ)

Đề 2 :

I. Phần trắc nghiệm (4 đ) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	B
	1-b,2-c

3-d, 4-a
	D
	C
	D
	D
	D


II. Phần tự luận

Câu 1(3đ) Mỗi từ câu trả lời đúng được 0,5 điểm

a) Văn bản – hình ảnh (0,5đ)

b) Bộ xử lý (0,5đ)

c) Bàn phím (0,5đ)

d) Nút trái – nút phải (0,5đ)

e) Màn hình (0,5đ)

f) Thân máy – màn hình (0,5đ)

Câu 2(3đ) 

Các bước tập gõ với các phím hàng trên:

Bước 1 : Nháy chuột vào mục Lessons  (0,75đ)
Bước 2 : Nháy chuột tại mục Add Top Row để tập gõ các phím hàng trên  (0,75đ)
Bước 3 : Nháy chuột vào khung trang số 1 (0,75đ)
Bước 4 : Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Mario (0,75đ)
Điểm
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Bai2.mp3





Paint.exe


Tệp bai1.doc








bai1.doc





Tệp chương trình





Tệp hình ảnh





Tệp âm thanh





Tệp văn bản
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